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LỜI GIỚI THIỆU 
 

Trong những năm gần đây hoạt động nghiên cứu thuộc lĩnh vực Các khoa học 

Trái Đất và Môi trường đã có những bước tiến đáng kể và đã đạt được nhiều thành tựu 

đáng ghi nhận, cả về nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu định hướng ứng dụng. Nổi bật 

lên trong đó là số lượng các công trình công bố quốc tế đã gia tăng một cách mạnh 

mẽ, góp phần nâng cao vị thế của nền khoa học Việt Nam trên thế giới. Bên cạnh đó, 

nhiều công trình nghiên cứu cũng đã được ứng dụng vào thực tế, đóng góp vào sự phát 

triển khoa học công nghệ nước nhà. 

Hội nghị Nghiên cứu cơ bản trong “Khoa học Trái đất và Môi trường” là nơi để 

các nhà khoa học trong và ngoài nước trình bày những kết quả, những thành tựu 

nghiên cứu mới nhất, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, ý tưởng, sáng tạo. 

Hội nghị Nghiên cứu cơ bản trong “Khoa học Trái đất và Môi trường” 2019 là Hội 

nghị đầu tiên được tổ chức với sự kết hợp giữa Quỹ NAFOSTED và Viện Địa lý Tài 

nguyên Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam. Hội nghị được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy nghiên cứu cơ bản trong Khoa học 

Trái đất và Môi trường, tăng cường năng lực nghiên cứu và hội nhập quốc tế, nâng cao 

vị thế và phát huy hiệu quả, uy tín của các tổ chức và cá nhân các nhà khoa học Việt 

Nam. 

Hội nghị đã nhận được 172 báo cáo thuyết trình và báo cáo bảng từ các nhóm 

nghiên cứu và cá nhân các nhà khoa học trên toàn quốc. Các báo cáo được chia thành 

05 tiểu ban tương ứng với các chủ đề sau: 

 Biển Đông;

 Địa chất - Địa vật lý;

 Địa lý;

 Khí tượng thủy văn;

 Khoa học môi trường.

Hội nghị CAREES 2019 diễn ra trong các ngày 29-30 tháng 11 năm 2019 tại 

Thành phố Hồ Chí Minh và được tài trợ bởi Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ 

Quốc gia (NAFOSTED) và hỗ trợ của Viện Địa lý Tài nguyên Thành phố Hồ Chí 

Minh, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 
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Lê Tiến Dũng, Vũ Trung Tiến, Đào Văn Chi 
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TÓM TẮT  

Mỏ than Hà Lầm thuộc Công ty Cổ phần Than Hà Lầm – Vinacomin là một trong những đơn 

vị áp dụng hiệu quả công nghệ khai thác lò chợ cơ giới hóa đồng bộ hạ trần thu hồi than nóc 

(LTCC) tại Việt Nam. Thực tế tại mỏ, hiện tượng tụt lở than nóc phía trước giàn chống liên tục xảy 

ra ở các quy mô khác nhau, làm gián đoạn hoạt động lò chợ và gây mất an toàn lao động. Thông 

qua đánh giá tổng quan tài liệu, khảo sát hiện trường và tham vấn chuyên gia, cơ chế của hiện tượng 

tụt lở được làm sáng tỏ và các giải pháp xử lý kĩ thuật của mỏ được đánh giá. Kết quả nghiên cứu 

cung cấp cơ sở khoa học nâng cao hiệu quả xử lý sự cố này tại mỏ than Hà Lầm và các lò chợ khác 

có điều kiện tương tự ở Việt Nam.  

Từ khóa: Tụt nóc, lở gương, cơ giới hóa, Hà Lầm.  

1. GIỚI THIỆU 

Mỏ than Hà Lầm thuộc Công ty Cổ Phần Than Hà Lầm – Vinacomin nằm trong khoáng sàng 

than Hà Tu – Hà Lầm, cách thành phố Hạ Long khoảng 7 km về phía Đông – Đông Bắc với diện 

tích ruộng mỏ xấp xỉ 7.9 km
2
. Địa tầng chứa than mỏ nằm trong lớp trầm tích dày 500–700 m, 

thành phần chủ yếu gồm bột kết, cát kết, sạn kết và các vỉa than. Kiến tạo mỏ có nếp lồi Hà Lầm ở 

phía Tây, nếp lồi 158 có trục chìm dần ở phía Nam, nếp lõm Hà Lầm duy trì tốt ở phía Bắc, hai đứt 

gãy chính L-L phía Nam và Hà Tu phía Đông-Đông Bắc. Ruộng mỏ có 9 vỉa than có giá trị công 

nghiệp trong đó các vỉa 14(10), 11(8), 10(7) và 7(4) có chiều dày thay đổi từ dày đến rất dày, cấu 

tạo vỉa phức tạp như thể hiện trên các cột địa tầng trong Hình 1 [1].  

Theo báo cáo công tác cơ giới hóa khai thác than hầm lò năm 2018 của công ty [2], hiện mỏ 

than Hà Lầm đang áp dụng hai dây chuyền cơ giới hóa đồng bộ ở Vỉa 11 và Vỉa 7. Cụ thể, dây 

chuyền CGH1 ở Vỉa 11 công suất 600.000 tấn/năm, có chiều dày vỉa trung bình 10.99 m, góc dốc 

trung bình 5–10 độ, khấu 2.6 m còn lại hạ trần thu hồi, sử dụng giàn chống quá độ ZFG4800/18/28 

và giàn trung gian ZF4400/16/28. Dây chuyền CGH2 ở Vỉa 7 công suất 1.200.000 tấn/năm với 

chiều dày vỉa trung bình 18.9 m, góc dốc 15 độ, khấu 3.0 m còn lại hạ trần, giàn chống quá độ 

ZFG9600/23/37 và giàn trung gian ZF8400/20/32. Từ giữa năm 2017 đến giữa năm 2018 dây 

chuyền CGH1 đã đạt công suất thiết kế trong khi dây chuyền CGH2 đạt khoảng 81% công suất.  

Trong quá trình vận hành hai dây chuyền công nghệ, các lò chợ đều đã xuất hiện sự cố than 

trên nóc và trước gương lò chợ tụt lở kèm đá tràn trên nóc giàn chống. Các lò chợ phải dừng hoạt 

động để tiến hành khấu cải tạo không thu hồi than nóc. Điều này dẫn đến giảm tỉ lệ thu hồi than 

khai thác, tổn thất kinh tế và mất an toàn lao động cho công nhân lò chợ. Một số giải pháp xử lý sự 

cố đã được áp dụng tại mỏ nhưng chủ yếu dựa trên kinh nghiệm thực tế mà thiếu các cơ sở khoa 

học, dẫn đến hiệu quả áp dụng chưa cao.  

mailto:t.d.le@humg.edu.vn
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Hình 1. Cột địa tầng lỗ khoan tại (a) lò nghiêng vận tải và (b) lò nghiêng thông gió. 

 

2. CƠ CHẾ TỤT LỞ THAN NÓC/ĐÁ VÁCH PHÍA TRƢỚC GIÀN CHỐNG 

2.1. Mô hình khái niệm 

Theo Frith [3], tụt lở than nóc/đá vách là thuật ngữ chỉ sự phá hủy và sập đổ của than nóc/đá 

vách thường xảy ra ở khu vực giữa đầu vì chống và gương than lò chợ. Bỏ qua các biến động địa 

chất lớn có thể gây tụt lở, tác giả cho rằng có hai dạng cơ chế chính của hiện tượng này trong khai 

thác lò chợ dài: (1) tụt lở gây ra bởi ứng suất ngang tập trung phía trước vì chống, gọi là “guttering” 

và (2) tụt lở gây ra bởi sự sập đổ thường kỳ của khối vách đồ sộ (ít phân lớp, nứt nẻ) gần vỉa than, 

gọi là “block delineation” (Hình 2). Cả hai cơ chế này đều gây ra bởi hoạt động dầm công xơn 

(cantilver action) tại lò chợ nhưng ở phạm vi khác nhau. Dạng (1) gây ra bởi hoạt động uốn cong 

dầm đá vách tại/gần gương trong khi dạng (2) gây ra bởi sự xoay không kiểm soát của khối vách đồ 

sộ gần gương. Hai cơ chế này được thừa nhận rộng rãi trong nhiều nghiên cứu học thuật và báo cáo 

từ công nghiệp mỏ.  

 

Hình 2. Minh họa cơ chế tụt lở than nóc/đá vách phía trước vì chống lò chợ [3]. 

2.2. Cơ chế tụt lở than nóc ở mỏ Hà Lầm 

Báo cáo thuyết minh kĩ thuật khai thác các lò chợ cơ giới hóa mỏ Hà Lầm [4, 5] cho biết cấu 

tạo vách trực tiếp và vách cơ bản lần lượt chủ yếu là bột kết và cát kết. Độ kiên cố bột kết là 4–6 và 

cát kết là 6–8, thuộc loại rắn chắc. Các lớp vách có thể phát triển từ dày tới rất dày nhưng không 
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duy trì đều. Qua tham vấn các kĩ sư lò chợ hiện trường, sau khi thu hồi than nóc đá vách sập đổ 

tương đối tốt và không có hiện tượng treo do gặp nhiều phay nhỏ. Như vậy có thể kết luận rằng hiện 

tượng tụt lở than nóc trong các lò chợ ở đây khả năng cao không phải do sự sập đổ thường kì vách 

cứng vững gây ra.  

Cũng theo các báo cáo kĩ thuật, các mẫu than tại các lò chợ có cường độ kháng nén đơn trục 

20–35.3 MPa, trung bình 25.8 MPa, thuộc loại bền trung bình chứ không phải yếu. Tuy nhiên vỉa 

than có cấu trúc phân lớp mạnh với khoảng cách giữa các nứt nẻ quan sát được bằng mắt trung bình 

vào khoảng 0.15 m. Đồng thời các vỉa gặp nhiều đứt gãy nhỏ, bị vò nhàu. Thêm vào đó, trong quá 

trình dịch chuyển lò chợ, do nước chảy từ trong đá vách ra cũng như thấm từ trên khu vực khai thác 

moong lộ thiên xuống, vỉa than bị ngấm nước thời gian dài khiến độ bền vững giảm đi. Các phân 

tích trên giúp làm rõ cho nhận xét trong cáo báo cáo kĩ thuật mỏ rằng các gương than và nóc ở đây 

thuộc loại mềm yếu.  

Các sự cố hiện trường [6] cho thấy phần than nóc có thể tụt theo đường phương tới trên 2 m 

và theo hướng dốc trong 3–4 giàn chống. Khối tụt lở có chiều sâu khoảng 0.2–0.3 m, dạng vòm và 

d  bở rời. Rõ ràng dưới tác dụng của phần ứng suất tập trung trước gương hình thành từ việc khai 

thác và tải trọng dầm than nóc dày bên trên, phần than nóc mềm yếu tại gương và trước gương đã bị 

phá hủy. Dưới tác dụng của trọng lực, nếu dầm tiến gương và tấm chắn mặt gương chưa kịp thiết 

lập, phần than phá hủy sẽ tụt lở. Thêm vào đó, gương lò thực tế đều bị lở ở phần trên, có thể kéo dài 

xuống chân gương. Phần gương sụt lở làm tăng khoảng không gian vách không được chống giữ, 

làm trầm trọng thêm sự cố tụt than nóc.  

3. ĐÁNH GIÁ CÁC GIẢI PHÁP XỬ LÝ KĨ THUẬT 

 

Hình 3. Củng cố mặt gương tụt lở bằng xếp cũi nóc [6]. 

Hiện mỏ có hai nhóm giải pháp chính như sau. Với sự cố đã xảy ra, các biện pháp kĩ thuật 

được áp dụng để củng cố mặt gương khấu bao gồm đẩy dầm tiến gương và nâng tấm chắn mặt 

gương, trải lưới khấu hoặc xếp cũi nóc (Hình 3). Nhóm giải pháp này giúp khắc phục sự cố mặc dù 

mang tính thủ công, mức độ an toàn lao động chưa cao và chi phí thời gian lớn. Trong khi đó để 

ngăn ngừa các sự cố, giải pháp khoan ép nước gia cố vỉa than bằng các l  khoan ngắn trước mặt 

gương, gia tăng độ dính kết vật liệu than qua đó tăng độ bền vững vỉa. Thực tế cho thấy giải pháp 

này chỉ có hiệu quả với phạm vi nhỏ mà chưa ngăn ngừa được tụt lở ở phạm vi lớn. Ở phạm vi lớn, 
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giải pháp bơm ép hóa chất vào gương cần được nghiên cứu vì cho hiệu quả nhanh, an toàn cao; tuy 

nhiên, chi phí mua vật tư phải được xem xét kĩ lưỡng. 

4. KẾT LUẬN 

Hiện tượng tụt lở than nóc phía trước giàn chống trong lò chợ cơ giới hóa mỏ than Hà Lầm 

được kết luận là do sự hình thành vùng ứng suất tập trung trước gương, vỉa than có độ bền vững yếu 

và chiều dày lớp hạ trần lớn. Mặc dù lớp vách trực tiếp và vách cơ bản thuộc loại rắn chắc, chúng 

d  dàng sập đổ theo tiến độ khai thác do bị chia cắt bởi nhiều đứt gãy nhỏ và tác động ít tới sự hình 

thành tụt nóc than. Các giải pháp xử lý và ngăn ngừa sự cố hiện trường là phù hợp với trình độ kinh 

tế-kĩ thuật mỏ hiện tại dù mức độ an toàn lao động chưa cao và chưa triệt để. Giải pháp gia cố vỉa 

than bằng hóa chất hoặc vật liệu tiên tiến khác cần được nghiên cứu áp dụng. Một nghiên cứu chi 

tiết hơn về cơ chế tụt lở bằng phương pháp mô phỏng máy tính đang được nhóm tác giả thực hiện 

sẽ làm sâu sắc thêm hiểu biết về hiện tượng này, làm cơ sở khoa học nâng cao hiệu quả ngăn ngừa 

và xử lý tụt nóc than.  
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MECHANISM AND SOLUTION TO TOP COAL FALL AT HA LAM 

MECHANISED LONGWALL FACE, VIETNAM 

Le Tien Dung, Vu Trung Tien, Dao Van Chi 

Hanoi University of Mining and Geology, Email: t.d.le@humg.edu.vn  

 

ABSTRACT 

Ha Lam coal mine belonging to Ha Lam Coal Joint Stock Company – Vinacomin is one of the 

units effectively applying Longwall Top Coal Caving (LTCC) method in Vietnam. At mine site, top 

coal fall ahead of face support has occurred from time to time that interupts normal longwall 

production and decreases safety at work. Through literature review, site observation and expert 

consultation, principle mechanism of the problem is identified and on-site technical solutions are 

evaluated. The paper‟s findings provide mining engineers with a fundamental understanding on top 

coal/roof fall ahead of face support, contributing to better control and handling of the problem at Ha 

Lam and other LTCC faces in Vietnam.  

Key words: Roof fall, face spall, mechanised longwall, Ha Lam.  
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